
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Cảm Đức, Xã Ân Hảo Đông, Huyện Hoài Ân, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

06/09/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SPEVI FOOD

4101632732

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ môi giới bất động sản)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết : Trừ kinh doanh dược phẩm

4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng ngành in, ngành 
nhựa và cơ khí. Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng 
ngành in, ngành nhựa và cơ khí (Trừ máy vi tính và thiết bị 
ngoại vi)

4659

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh. Bán buôn các 
sản phẩm nhựa (Trừ hóa chất sử dụng trong nông nghiệp)

4669

5. Dịch vụ đóng gói
( Trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

8292

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết : Xuất khẩu nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh. (không bao gồm : Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập 
khẩu)

8299

7. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Sản xuất nước rau, quả. Chế biến rau quả sấy khô( 
không hoạt động tại trụ sở chính)

1030

8. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
Chi tiết: Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ động, thực vật. Chế 
biến và bảo quản dầu, mỡ khác ( không hoạt động tại trụ sở 
chính).

1040

9. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
(Không hoạt động tại trụ sở chính)

1050

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SPEVI FOOD
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SPEVI FOOD COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SPEVI FOOD CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989802383
Email: info.spevifood@gmail.com

Fax:
Website:
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10. Xay xát và sản xuất bột thô
(Không hoạt động tại trụ sở chính)

1061

11. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
(Không hoạt động tại trụ sở chính, trừ sản xuất thực phẩm tươi 
sống)

1062

12. Sản xuất các loại bánh từ bột
Chi tiết: Sản xuất, gia công, chế biến bún khô, miến khô, phở 
khô, hủ tiếu khô, bún tươi, miến tươi, phở tươi, hủ tiếu tươi, và 
các sản phẩm tương tự

1071(Chính)

13. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự
(Không hoạt dộng tại trụ sở chính)

1074

14. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Chi tiết: Trừ sản xuất thực phẩm tươi sống (không hoạt động 
tại trụ sở chính).Chi tiết: Trừ sản xuất thực phẩm tươi sống 
(không hoạt động tại trụ sở chính).

1075

15. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Trừ sản xuất thực phẩm tươi sống (không hoạt động 
tại trụ sở chính).

1079

16. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai. Sản 
xuất đồ uống không cồn ( không hoạt động tại trụ sở chính)

1104

17. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
(Không hoạt động tại trụ sở chính)

1621

18. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
(Không hoạt động tại trụ sở chính)

1622

19. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất các loại sản phẩm dùng trong lĩnh vực trang 
trí nội thất và ngoại thất (Không hoạt động tại trụ sở chính)

1629

20. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
(Không hoạt động tại trụ sở chính)

2023

21. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm nhựa (trừ tái chế phế thải, 
luyện cán cao su và sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b)

2220

22. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
(Không hoạt động tại trụ sở chính)

2310

23. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

24. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

25. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết : Kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô (Trừ 
hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

26. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Trừ kinh doanh kho bãi)

5210
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9.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐÀO THỊ 
THỨC

Việt 
Nam

Thôn Cảm Đức, Xã 
Ân Hảo Đông, Huyện 
Hoài Ân, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

900.000.000 10,000 052161008545

2 NGUYỄN 
ĐỨC TOÀN

Việt 
Nam

Thôn Cảm Đức, Xã 
Ân Hảo Đông, Huyện 
Hoài Ân, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

8.100.000.000 90,000 052090014148

27. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết :
- Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt
- Bốc xếp hàng hóa đường bộ
- Bốc xếp hàng hóa cảng sông

5224

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

29. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
(Không hoạt động tại trụ sở chính)

3100

30. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       052161008545
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Cảm Đức, Xã Ân Hảo Đông, Huyện Hoài Ân, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Cảm Đức, Xã Ân Hảo Đông, Huyện Hoài Ân, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO THỊ THỨC Nữ

01/01/1961 Kinh Việt Nam

20/08/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 
Chính Về Trật Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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